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ベトナム語の絵本（日本の絵本の翻訳・ベトナム民話）の価格を改定いたしました。また新たに、

ベトナムの民話などをモチーフとした、ベトナム人作家による絵本もご案内いたします。 

ご注文の際は、お客様のお名前・郵便番号・ご住所・電話番号・FAX 番号をご明記の上、カタログ

ナンバー（C-456-5）と各書籍のナンバーを、E-mail か FAX でお知らせください。 

表示価格は本体価格となります。為替レートの変動や仕入先の価格変更により販売価格が変更とな

る場合がございます。ご了承のほどお願いいたします。 

皆様のお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。 
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ベトナム語の絵本
(改訂2） ㈱穂高書店

No. 表紙 注文数

Title Sự Tích Người Làm Chúa Muôn Loài /

The Humans Were The Lord Of All
内容

『人間は万物の主人』ベトナム語・英語バ
イリンガル絵本。

Authour Yên Bình , Điển Dũng

Illustrator
本体価格 ¥1,500

Title Người Xây Cổng Thành Vũ Hữu / The

gate builder
内容

『門を建てる』ベトナム語・英語バイリンガ
ル絵本。

Authour Yên Bình - Điển Dũng

Illustrator Lê Minh Hải

本体価格 ¥1,500

Title Truyền Thuyết Lạc Long Quân Và Âu Cơ
/ Legend of Lac Long Quan and Au co

内容
『ラック・ロン・カンとアウ・コーの物語』ベト
ナム語・英語バイリンガル絵本。

Authour

Illustrator
本体価格 ¥1,500

Title Cậu Bé Tích Chu / Legend of Tich Chu 内容
『小さなティッチ・チュー』ベトナム語・英語
バイリンガル絵本。

Authour Yên Bình - Điển Dũng (Biên Soạn)

Illustrator
本体価格 ¥1,500

Title Cổ Tích Việt Nam Cho Bé - Chuyện Ông
Gióng

内容 『ギオンの物語』ベトナム語絵本

Authour Cloud Pillow, Lê Chi

Illustrator
本体価格 ¥1,500
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VC-104

VC-105

日本版書誌情報等書誌情報
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ベトナム語の絵本
(改訂2） ㈱穂高書店

No. 表紙 注文数日本版書誌情報等書誌情報

Title Cổ Tích Việt Nam Cho Bé - Sơn Tinh -
Thuỷ Tinh

内容 『妖精、トゥイ・ティン』ベトナム語絵本

Authour Hiếu Minh, Cloud Pillow

Illustrator
本体価格 ¥1,500

Title Cổ Tích Việt Nam Cho Bé - Quạ Và Cô
ng

内容 『カラスとクジャク』ベトナム語絵本

Authour Tomato Nguyễn, Lê Chi

Illustrator
本体価格 ¥1,500

Title Ngụ Ngôn Song Ngữ Anh - Việt: Đôi
Sừng Hươu

内容
『鹿の角』ベトナム語・英語バイリンガル絵
本。

Authour Yên Bình, Điển Dũng, Cloud Pillow

Illustrator
本体価格 ¥1,500

Title Ngụ Ngôn Song Ngữ Anh - Việt: Kiến Và
Chim Bồ Câu

内容
『アリとハト』ベトナム語・英語バイリンガル
絵本。

Authour Yên Bình, Điển Dũng, Cloud Pillow

Illustrator
本体価格 ¥1,500

Title Ai ở sau lưng bạn thế - những người bạn
ở hòn đảo phía Nam Nhật Bản タイトル

うしろにいるのだあれ
みなみのしまのなかまたち

Authour Fukuda Toshio 著者 ふくだとしお

Illustrator
本体価格 ¥1,300 幻冬舎

VCJ-01
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ベトナム語の絵本
(改訂2） ㈱穂高書店

No. 表紙 注文数日本版書誌情報等書誌情報

Title Ai ở sau lưng bạn thế (Truyện Ehon
Nhật Bản)

タイトル うしろにいるのだあれ

Authour Fukuda Toshio 著者 ふくだとしお

Illustrator

本体価格 ¥1,300 幻冬舎

Title Ai ở sau lưng bạn thế- những người bạn
bên bờ hồ タイトル

うしろにいるのだあれ　みずべのなかまた
ち

Authour Fukuda Toshio 著者 ふくだとしお

Illustrator

本体価格 ¥1,300 幻冬舎

Title Ai ở sau lưng bạn thế- những người bạn
dưới đáy biển

タイトル うしろにいるのだあれ　うみのなかまたち

Authour Fukuda Toshio 著者 ふくだとしお

Illustrator

本体価格 ¥1,300 幻冬舎

Title Ai ở sau lưng bạn thế- những người bạn
trên cánh đồng

タイトル うしろにいるのだあれ　のはらのともだち

Authour Fukuda Toshio 著者 ふくだとしお

Illustrator

本体価格 ¥1,300 幻冬舎

Title Ai ở sau lưng bạn thế- những người bạn
trên hoang mạc

タイトル
うしろにいるのだあれ　サバンナのなかま
たち

Authour Fukuda Toshio 著者 ふくだとしお

Illustrator

本体価格 ¥1,300 幻冬舎
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ベトナム語の絵本
(改訂2） ㈱穂高書店

No. 表紙 注文数日本版書誌情報等書誌情報

Title Asae và em gái bé nhỏ (Ehon Nhật Bản) タイトル あさえとちいさいいもうと

Authour Tsutsui Yoriko 著者 筒井頼子 作・林明子 絵

Illustrator Hayashi Akiko

本体価格 ¥1,600 福音館書店

Title Bàn tay kỳ diệu của Sachi (Ehon) タイトル さっちゃんのまほうのて

Authour Tabata Seiichi 著者 たばたせいいち

Nobe Akiko, Shizawa Sayoko のべあきこ、しおざわさよこ

本体価格 ¥1,700 偕成社

Title Bé Trứng タイトル たまごのあかちゃん

Authour Yagyu Genichiro 著者 柳生弦一郎

Illustrator

本体価格 ¥1,500 福音館書店

Title Bull chơi trốn tìm タイトル ブルくんかくれんぼ

Authour Fukuzawa Yumiko 著者 ふくざわゆみこ

Illustrator

本体価格 ¥1,400 福音館書店

Title Cá vàng trốn ở đâu rồi nhỉ ? タイトル きんぎょがにげた

Authour Gomi Taro 著者 五味太郎

Illustrator

本体価格 ¥1,500 福音館書店

VCJ-10
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ベトナム語の絵本
(改訂2） ㈱穂高書店

No. 表紙 注文数日本版書誌情報等書誌情報

Title Chào mặt trăng(bộ truyện Ehon) タイトル おつきさまこんばんは

Authour Hayashi Akio 著者 林明子

Illustrator

本体価格 ¥1,500 福音館書店

Title Chiến công đầu tiên của bé Mi (Bộ truyện タイトル はじめてのおつかい

Authour Hayashi Akio 著者 林明子

Illustrator

本体価格 ¥1,500 福音館書店

Title Cùng lau cho sạch nào (bộ truyện Ehon) タイトル きゅっきゅっきゅ

Authour Hayashi Akio 著者 林明子

Illustrator

本体価格 ¥1,500 福音館書店

Title Đi tắm thật thích_Cùng chơi với bé (2015 タイトル
シャンプーだいすき (あかちゃんのあそび
えほん)

Authour Kimura Yuichi 著者 木村裕一

Illustrator

本体価格 ¥1,700 偕成社

Title Giày nhỏ đi thôi (bộ truyện Ehon) タイトル くつくつあるけ

Authour Hayashi Akio 著者 林明子

Illustrator

本体価格 ¥1,500 福音館書店

VCJ-13
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VCJ-19
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ベトナム語の絵本
(改訂2） ㈱穂高書店

No. 表紙 注文数日本版書誌情報等書誌情報

Title Mako và chuyến phiêu lưu trong bồn tắm タイトル おふろだいすき

Authour Matsuoka Kyoko 著者 松岡享子 作・林明子 絵

Illustrator Hayashi Akiko

本体価格 ¥1,700 福音館書店

Title Món quà từ cửa sổ (Ehon Nhật Bản) タイトル まどからのおくりもの

Authour Suzuki Nagako 著者 鈴木永子

Illustrator

本体価格 ¥1,500 福音館書店

Title Tấ cả đều đi ị タイトル みんなうんち

Authour Gomi Taro 著者 五味太郎

Illustrator

本体価格 ¥1,500 福音館書店

Title Tay xinh đâu nhỉ (bộ truyện Ehon) タイトル おててがでたよ

Authour Hayashi Akiko 著者 林明子

Illustrator

本体価格 ¥1,400 福音館書店

Title Trường mẫu giáo của chú voi Grumpa タイトル ぐるんぱのようちえん

Authour Nishiuchi Minami 著者 西内ミナミ 作・堀内誠一 絵

Illustrator Horiuchi Seiichi

本体価格 ¥1,500 福音館書店
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ベトナム語の絵本
(改訂2） ㈱穂高書店

No. 表紙 注文数日本版書誌情報等書誌情報

Title Ú òa! Ú òa!_Cùng chơi với bé (2015) タイトル
いないいないばああそび (あかちゃんのあ
そびえほん)

Authour Kimura Yuichi 著者 木村裕一

Illustrator

本体価格 ¥1,700 偕成社

Title Bull và Kana(Ehon Nhật Bản) タイトル ブルくんとかなちゃん

Authour Fukuzawa Yumiko 著者 ふくざわゆみこ

Illustrator

本体価格 ¥1,400 福音館書店

Title Những Người Bạn タイトル トモダチ

Authour Aihara Hiroyuki 著者 あいはらひろゆき

Illustrator Đốm Đốm

本体価格 ¥2,200 サニーサイド
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